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	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	
	
	

	I
	Khối THPT
	 

	1
	Nguyễn Văn Giới
	Phó Hiệu Trưởng Trường Trung học phổ thông Phúc Thọ

	2
	Vũ Thị Ngọc Tình
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lưu Hoàng

	3
	Dương Thị Mai Hương
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú- Đống Đa

	4
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu

	5
	Tô Thị Trà Ly
	Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Xuân


	6
	Nguyễn Hoàng Lâm
	Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Trung học phổ thông Yên Hòa

	7
	Trần Thị Kim Dung
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Vân Cốc


	8
	Nghiêm Hồng Trung
	Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất

	9
	Nguyễn Xuân Thứ
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Quang Trung- Đống Đa

	10
	Phạm Anh Toàn
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai

	11
	Đỗ Văn Quân
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi- Ba Đình

	12
	Đinh Thùy Linh
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đống Đa

	13
	Trương Văn Bằng
	Giáo viên Toán Trường Trung học phổ thông Ứng Hòa A

	14
	Dương Ngọc Kiên
	Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Thạch Thất

	15
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi

	16
	Đào Thị Luyến
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo - Hà Đông

	17
	Trần Thị Dương
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tây Hồ

	18
	Đỗ Thị Hà
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Quốc Oai

	19
	Nguyễn Minh Huyền
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chương Mỹ B

	20
	Phùng Thị Trường
	Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Đan Phượng

	21
	Lý Minh Chi
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hoài Đức A

	22
	Hà Thị Duyên
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Vạn Xuân

	23
	Nguyễn Thu Hiền
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đan Phượng

	24
	Phí Thị Thu Hương
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Mỹ Đức B

	II
	Khối THCS
	

	25
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

	26
	Nguyễn Thị Thanh Huệ
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hương Sơn, huyện Mỹ Đức

	27
	Nguyễn Thị Tuyết Hoa
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng

	28
	Tô Thị Bích Liên
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đông Sơn, huyện Chương Mỹ

	29
	Phùng Thị Ngọc Thanh
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú, huyện Phú Xuyên

	30
	Tạ Quang Khang
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thạch Thất, huyện Thạch Thất

	31
	Nguyễn Thùy Dung
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cự Khê, huyện Thanh Oai

	32
	Lê Thị Thanh Thủy
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phù Đổng, huyện Gia Lâm

	33
	Nguyễn Thị Hoan
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Đan Phượng

	34
	Tạ Thị Tuyết Sơn
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phúc Lợi, quận Long Biên

	35
	Nguyễn Thị Xuân Bình
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tản Hồng, huyện Ba Vì

	36
	Nguyễn Thị Loan
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, huyện Hoài Đức

	37
	Phùng Thị Phượng
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, quận Hà Đông

	38
	Bùi Thị Thủy
	Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hòa Xá, huyện Ứng Hòa

	39
	Tạ Thu Hương
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Duyên Thái, huyện Thường Tín

	40
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trung Giã, huyện Sóc Sơn 

	41
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai

	42
	Lưu Văn Sơn 
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, huyện Mê Linh

	III
	Khối Tiểu học
	

	43
	Ngô Thị Thanh
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, 

quận Nam Từ Liêm

	44
	Bùi Bích Phượng
	Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình

	45
	Hà Thị Lựu
	Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Đông, thị xã Sơn Tây

	46
	Nguyễn Thị Cẩm Ly
	Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

quận Hoàn Kiếm

	47
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Hà A, 
huyện Đông Anh

	48
	Nguyễn Thị Hồng
	Giáo viên Trường Tiểu học Tân Lập, huyện Đan Phượng

	49
	Đào Thị Hồng Duyên
	Giáo viên Trường Tiểu học Nam Tiến A, huyện Phú Xuyên

	50
	Khuất Thị Hồng Vân
	Giáo viên Trường Tiểu học Tiên Phong, huyện Ba Vì

	51
	Nguyễn Thị Viên
	Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Thụy, quận Long Biên

	52
	Trương Thị Mai Huyên
	Giáo viên Trường Tiểu học Vạn Điểm, huyện Thường Tín

	53
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	Giáo viên Trường Tiểu học An Hưng, quận Hà Đông

	54
	Nguyễn Lệ Thi
	Giáo viên Trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa

	55
	Nguyễn Thị Hằng
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Võ, huyện Chương Mỹ

	56
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn Quốc Oai B, huyện Quốc Oai

	57
	Đào Thị Sáu
	Giáo viên Trường Tiểu học Liên Mạc A, huyện Mê Linh

	58
	Đặng Thế Hiếu
	Giáo viên Trường Tiểu học Hữu Bằng, huyện Thạch Thất

	59
	Vũ Thanh Hà
	Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận Hai Bà Trưng

	IV
	Khối Mầm non
	

	60
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giáo viên Trường Mầm non Di Trạch, huyện Hoài Đức

	61
	Phùng Thị Bích Hiền
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, quận Ba Đình

	62
	Phan Vũ Lan Anh
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm

	63
	Ngô Thị Kim Cúc
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng An, quận Tây Hồ

	64
	Trần Thị Nghĩa
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Liên, quận Đống Đa

	65
	Nguyễn Thị Giang
	Giáo viên Trường Mầm non xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì

	66
	Nguyễn Thị Hải
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ

	67
	Phùng Minh Thủy
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Hưng, thị xã Sơn Tây

	68
	Phạm Thị Dung
	Giáo viên Trường Mầm non Yên Sơn, huyện Quốc Oai

	69
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy
	Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, quận Cầu Giấy

	70
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Giáo viên Trường Mầm non Liên Hà, huyện Đan Phượng

	71
	Triệu Thị Thanh Huyền
	Giáo viên Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị

	72
	Bùi Thị Hương Giang
	Giáo viên Trường Mầm non Minh Khai, quận Hai Bà Trưng

	73
	Phạm Minh Hảo
	Giáo viên Trường Mẫu giáo mầm non B Hà Nội

	74
	Vũ Thị Hồng
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Đức, huyện Ứng Hòa

	75
	Nguyễn Thị Đức Hạnh
	Giáo viên Trường Mầm non Thanh Mai, huyện Thanh Oai

	76
	Đỗ Thị Thanh Tâm
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây Mỗ A, quận Nam Từ Liêm

	77
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên Trường Mầm non Mậu Lương, quận Hà Đông

	78
	Đào Thị Ngọc Mai
	Giáo viên Trường Mầm non Trung Tâm, huyện Phú Xuyên

	79
	Nguyễn Thị Thanh Trà
	Giáo viên Trường Mẫu giáo mầm non A, quận Hoàn Kiếm

	80
	Phạm Thị Lam
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhị Khê, huyện Thường Tín


